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KẾ HOẠCH

Tổ Sinh - Công nghệ , năm học 2017 – 2018

Căn cứ Văn bản số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 2988/GDĐT-VP ngày 17/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Công văn số 3120/GDĐT-TrH ngày 28 thág 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018; 

        Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2017 - 2018 của Trường THPT Trần Hưng Đạo.

 Tổ Sinh - Công nghệ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 như sau :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trường THPT Trần Hưng Đạo tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

2. Thuận lợi

- Được sự quan tâm sâu sát của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và sự tin yêu của cha mẹ học sinh, nhân dân địa phương.

- Cơ sở vật chất của nhà trường khang trang, trang thiết bị được bổ sung và tiếp tục đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện nhà trường.

- Tập thể tổ nhiều năm liền đạt thành tích cao trong giảng dạy và hoạt động phong trào.

- Thành tựu khoa học thông tin, khoa học giáo dục đã tạo nhiều cơ hội cho từng cá nhân trong tổ vận dụng để có những bước nhảy vọt.

- Các giáo viên trong tổ đều đạt chuẩn hoặc trên chuẩn.


- Đội ngũ giáo viên của tổ nhiều kinh nghiệm, tận tâm, yêu nghề.
3. Khó khăn

- Tổ có sự kết hợp giữa 2 bộ môn Sinh và Công nghệ (Khối 11, 12) nên sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt chuyên môn, dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện đồng bộ các hoạt động. 

- Nhân sự tổ có biến động (1 giáo viên đang nghỉ hộ sản).

- Đời sống giáo viên trong tổ còn khó khăn.

- Một số phụ huynh học sinh do sinh kế chưa quan tâm đúng mức đến việc giáo dục con cái hoặc chưa phối hợp chặt chẽ với nhà trường.
4. Tình hình đội ngũ năm học 2017 - 2018
- Tổng số: 11 GV (7 nữ, 4 nam)
- 8 GV Sinh học, 3 GV Công nghệ
	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1
	Phạm Ngọc Trung Dương
	Thạc sĩ
	Trên chuẩn
	QLGD, sinh học

	2
	Võ Thị Thu Hằng
	Cử nhân
	X
	Sinh học

	3
	Phan Thị Phú
	Cử nhân
	X
	Sinh học

	4
	Phạm Thị Hồng Lâm
	Thạc sĩ
	Trên chuẩn
	Sinh học

	5
	Phan Thị Linh Giang
	Thạc sĩ
	Trên chuẩn
	Sinh học

	6
	Nguyễn Hồng Thủy
	Thạc sĩ
	Trên chuẩn
	Sinh học

	7
	Trương Thị Tuyết Mai
	Cử nhân
	X
	Sinh học

	8
	Vũ Thị Thùy Vân
	Cử nhân
	X
	Sinh học

	9
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Cử nhân
	X
	Công nghệ

	10
	Phan Quang Thịnh
	Cử nhân
	X
	Công nghệ

	11
	Phạm Quốc Mạnh
	Cử nhân
	X
	Công nghệ


II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông:
Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của trong chương trình giáo dục phổ thông, tổ chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng tinh giản để tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh, đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm và kiểm tra định kỳ.
- Quy định thời gian học: 

+ Học kì I: 19 tuần từ 14/8/2017 đến 30/12/2017 (Kiểm tra học kì I: từ 11/12  đến 16/12/2017). 

+ Học kì II: 18 tuần từ 02/01/2018 đến 26/5/2018 (Kiểm tra học kì II: từ  23 /4 đến 28/4/2018).
- Quy định số tiết dạy:
Sinh học:

+ Khối 10: HK 1: 1 tiết/tuần, HK 2: 1 tiết/tuần

+ Khối 11: HK 1: 2 tiết/tuần, HK 2: 1 tiết/tuần

+ Khối 12: HK 1: 2 tiết/tuần, HK 2: 1 tiết/tuần

Công nghệ:

+ Khối 10: HK 1: 1 tiết/tuần, HK 2: 2 tiết/tuần

+ Khối 11: HK 1: 1 tiết/tuần, HK 2: 2 tiết/tuần

+ Khối 12: HK 1: 1 tiết/tuần, HK 2: 1 tiết/tuần
2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy tự chọn, lồng ghép, …
- Tự chọn: Sinh học: Khối 12: 1 tiết/tuần (các lớp ban B)
- Lồng ghép: Sinh học: Khối 11: Giáo dục giới tính (2 tiết/năm học)
3. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp:

- Sinh học:
+ Khối 10: HK1: Chuyên đề Các thành phần hóa học của tế bào; HK2: Chuyên đề Phân bào
+ Khối 11: HK1: Chuyên đề Tiêu hóa ở động vật; HK2: Chuyên đề Sinh trưởng và phát triển ở động vật
+ Khối 12: HK1: Chuyên đề Chọn giống; HK2: Chuyên đề Quần thể sinh vật
- Công nghệ:
+ Khối 11: HK1: Chuyên đề Hình chiếu phối cảnh; HK2: Chuyên đề Động cơ đốt trong
4. Dạy học 2 buổi/ ngày

- Căn cứ vào Quyết định số1323/QĐ-GDĐT-TC ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về công nhận trường THPT tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2016-2017;

- Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày được thực hiện đúng theo đúng Quy chế tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 7291/GDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

- Sinh học: Khối 12 

5. Dạy học với giáo viên nước ngoài

- Không thực hiện.
6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy
- Sử dụng phần mềm dạy học MS Office
- Sử dụng bảng tương tác ActiveInspire
- Sử dụng “Trường học kết nối”:
+ Giáo viên: Sinh hoạt chuyên môn: Mỗi giáo viên tham gia 3 chuyên đề/học kì.

+ Học sinh: Không gian trường học: Mỗi học sinh tham gia 1 chuyên đề/học kì.
5. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:
- Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh (Ứng dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong giảng dạy các bài thực hành Sinh học; dạy học Dự án: 1 dự án/giáo viên/năm học), chủ đề giáo dục STEM; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của thành phố triển khai ở bậc Trung học; Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành, phát triển năng lực và qua đó giúp học sinh xác định động cơ, thái độ học tập. Tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với thực tiễn cuộc sống, tổ chức các hoạt động dạy học hướng đến việc phát triển năng lực học sinh.
- Kiểm tra đánh giá: Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh: 

+ Khối 10, 11: Kiểm tra 15 phút: Tự luận;  Kiểm tra 1 tiết: Mỗi học kì tối đa 1 bài trắc nghiệm kết hợp tự luận, các bài còn lại là tự luận; Kiểm tra học kì: Tự luận.

+ Khối 12: Kiểm tra 15 phút: Tự luận;  Kiểm tra 1 tiết: Tự luận hoặc trắc nghiệm kết hợp tự luận; Kiểm tra học kì: Tự luận hoặc trắc nghiệm kết hợp tự luận. 
6. Đổi mới sinh hoạt Tổ chuyên môn
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, giáo viên. Thiết kế tiến trình dạy học trong mỗi khối lớp với các nội dung, các chủ đề dạy học, các chủ đề tích hợp, liên môn phù hợp và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng chuyên môn phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra;

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm từ những năm học trước, tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, cá thể hóa đối tượng giáo dục;

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chuyên môn mỗi tháng 2 lần (ngày chuyên môn: thứ Sáu); phát huy vai trò chủ động sáng tạo của tổ, nhóm trưởng chuyên môn trong việc bồi dưỡng cho giáo viên;

- Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học (HK 1: thầy Phạm Ngọc Trung Dương, thầy Phạm Quốc Mạnh; HK 2: cô Vũ Thị Thùy Vân; thầy Phan Quang Thịnh); dạy học chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra; dạy học tích hợp và liên môn;

- Tổ chức thao giảng chuyên môn Cụm; đẩy mạnh việc đăng ký tiết tốt và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giáo dục như Bảng tương tác;

- Giáo viên mỗi kỳ thực hiện ít nhất 02 tiết giáo án điện tử, 01 tiết giáo án dạy bằng bảng tương tác. Tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị; mở rộng đưa Tin học hóa trong hoạt động dạy học và quản lí của tổ đổi mới nhận thức và nâng cao kỹ năng CNTT cho giáo viên. Thường xuyên nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên trong tổ về tính hiệu quả của công tác ứng dụng CNTT; thường xuyên tổng kết, kiểm tra, đánh giá trình độ năng lực của đội ngũ giáo viên trong việc ứng dụng CNTT để điều chỉnh, uốn nắn kịp thời những bất cập trong giảng dạy và giáo dục. 

- Tổ chức thực hiện chương trình, giảm tải theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và Sở giáo dục;

-  Công tác dạy học phân hóa theo năng lực học sinh được chú trọng, tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện tăng hơn so với năm trước, đồng thời số yếu kém giảm;
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên
- Học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong toàn bộ hoạt động ở trường, góp phần quan trọng để xây dựng Chi bộ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

- Quán triệt đầy đủ và có chất lượng các Chỉ thị, Nghị quyết của Thành ủy, của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Kế hoạch, Hướng dẫn của Ngành, của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, của Quận ủy Gò Vấp. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đăng kí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, giáo viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các tổ chuyên môn, bộ phận đoàn thể ở trường: phải thực hiện, phải đạt được để làm cơ sở phấn đấu làm theo; Nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chất lượng, hiệu quả công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, chống quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, thái độ vô tổ chức, vô kỷ luật, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với công việc, thiếu văn hóa nơi công sở, thiếu tôn trọng nhân dân, bè phái mất đoàn kết nội bộ, xa rời quần chúng, thiếu tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình.
2. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém
Quan tâm phụ đạo học sinh yếu kém, phân công giáo viên có kinh nghiệm, tận tâm phụ đạo học sinh yếu kém. Từng tháng, từng đợt khảo sát chất lượng tập trung, rà soát danh sách học sinh yếu kém để phụ đạo; từng giáo viên xây dựng kế hoạch phụ đạo cụ thể. Tổ trưởng, tổ phó và các nhóm trưởng đôn đốc, kiểm tra thường xuyên.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
- Đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu, không cắt xén chương trình, chú ý nội dung giảm tải.
- Dạy học tích hợp, lồng ghép, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh.
- Phấn đấu đạt danh hiệu thi đua: Tập thể: lao động xuất sắc; Cá nhân: Từ lao động tiên tiến trở lên và có ít nhất 3 chiến sĩ thi đua cơ sở.
b) Về bồi dưỡng học sinh giỏi

- Tổ chú trọng quan tâm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (Khối 12: Cô Phan Thị Phú - bồi dưỡng Học sinh giỏi cấp thành phố; Khối 11: Cô Phạm Thị Hồng Lâm - bồi dưỡng Học sinh giỏi thi Olympic; Khối 10: Cô Phan Thị Linh Giang - bồi dưỡng Học sinh giỏi thi Olympic).

- Có nhiều giải pháp mang tính đột phá: Thi học sinh giỏi cấp trường ngay từ đầu năm học, để từ đó lựa chọn được đội tuyển có chất lượng; lựa chọn, bố trí giáo viên có năng lực, kinh nghiệm làm chủ nhiệm đội tuyển; tăng số buổi bồi dưỡng; thường xuyên động viên, cổ vũ tinh thần đối với thầy cô và học sinh trong đội tuyển.

c) Về phụ đạo học sinh yếu
Quan tâm phụ đạo học sinh yếu kém, phân công giáo viên có kinh nghiệm, tận tâm phụ đạo học sinh yếu kém. Từng tháng, từng đợt khảo sát chất lượng tập trung, rà soát danh sách học sinh yếu kém để phụ đạo. Xây dựng kế hoạch phụ đạo cụ thể. Ban giám hiệu, tổ chuyên môn duyệt và đôn đốc, kiểm tra thường xuyên.
4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

- Đội ngũ cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để qua hoạt động điều hành, quản trị nhà trường thể hiện được năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; năng lực triển khai đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm; đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở tổ bộ môn; chỉ đạo các hoạt động phối hợp với gia đình và cộng đồng; thực hiện ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý hiệu quả; tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học đúng quy định; thực hiện công khai dân chủ, không có những quyết định quản lý trái quy định và không phù hợp.

- Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng "Trường học kết nối". Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong các cơ sở GDTrH dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các nhà trường; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; 

- Thực hiện các chuyên đề tự bồi dưỡng thường xuyên (Nội dung bồi dưỡng 3) thiết thực phù hợp với từng đối tượng trong nhà trường theo văn bản số 3002/KH-GDĐT-TC ngày 18/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng thường xuyên chính xác dựa vào các căn cứ, minh chứng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ dạy học, giáo dục được giao.

5. Tham gia Hội thi, hoạt động chuyên môn trường, Cụm, ngành
- Triển khai các văn bản hướng dẫn về các hội thi chuyên môn: Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp thành phố (Thầy Phạm Ngọc Trung Dương đảm trách), giáo án tích hợp, tài liệu tham khảo, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn, thi giáo viên dạy giỏi, thao giảng cụm, giáo viên chủ nhiệm giỏi (cô Vũ Thị Thùy Vân),...
- Động viên, khuyến khích các giáo viên và học sinh tham gia tích cực các hội thi;

- Tạo điều kiện vật chất, tinh thần để giáo viên và học sinh tham gia.
- Tổ chuyên môn đề xuất cụ thể các giáo viên trong tổ tham gia.
6. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
- Kiểm tra nội bộ: HK 1: thầy Phan Quang Thịnh, HK 2: cô Nguyễn Hồng Thủy.
7. Hoạt động chuyên môn khác
- Ngoại khóa tổ chuyên môn: Chủ đề “Phòng chống HIV/AIDS” (cuối tháng 11/2017).
- Phối hợp với các tổ chuyên môn khác thực hiện các tiết học trải nghiệm, sáng tạo, tiết học ngoài nhà trường, ngoại khóa tham quan học tập tại Long Hải, Phan Thiết, Đà Lạt... theo sự phân công của nhà trường.
V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

- Đồ dùng dạy học: tiếp tục sử dụng các đồ dùng dạy học có sẵn.
- Trang thiết bị: theo kế hoạch mua sắm, sử dụng trang thiết bị của nhà trường trong năm học 2017-2018.
- Sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình: theo các biên bản họp tổ đã được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
Trên đây là kế hoạch năm học 2017-2018 nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường của Tổ Sinh - Công nghệ
	HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thống Nhất


	Gò Vấp, ngày 15  tháng 09  năm 2017
Tổ trưởng
               Phạm Ngọc Trung Dương           

	Đính kèm:

- Kế hoạch Thực hiện chương trình chi tiết
- Phụ lục 1, 2, 3, 4
- Kế hoạch cụ thể từng tháng
- Kế hoạch thực hiện chương trình

	


PHỤ LỤC 1

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể: Lao động xuất sắc
2. Danh hiệu thi đua cá nhân: 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký

danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Phạm Ngọc Trung Dương
	TTCM, CBPC
	Lao động tiên tiến, CSTĐ cơ sở
	

	2
	Võ Thị Thu Hằng
	
	Lao động tiên tiến
	

	3
	Phan Thị Phú
	
	Lao động tiên tiến
	

	4
	Phạm Thị Hồng Lâm
	TKHĐ
	Lao động tiên tiến, CSTĐ cơ sở, CSTĐ thành phố
	

	5
	Phan Thị Linh Giang
	
	Lao động tiên tiến
	

	6
	Nguyễn Hồng Thủy
	
	Lao động tiên tiến
	

	7
	Trương Thị Tuyết Mai
	
	Lao động tiên tiến
	

	8
	Vũ Thị Thùy Vân
	
	Lao động tiên tiến
	

	9
	Nguyễn Ngọc Sơn
	
	Lao động tiên tiến
	

	10
	Phan Quang Thịnh
	
	Lao động tiên tiến
	

	11
	Phạm Quốc Mạnh
	TPCM
	Lao động tiên tiến
	


PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG

	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Không thực hiện
	
	


PHỤ LỤC 3

LỊCH THỰC HIỆN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 

	STT
	Nội dung, hình thức
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Ngoại khóa “Phòng chống HIV/AIDS”
	Học sinh
	Tháng 11/2017
	Tổ Sinh-Công nghệ

	2
	Ngoại khóa Long Hải
	Học sinh
	Tháng 3/2018
	GVCN: C.Vân

	3
	Ngoại khóa Phan Thiết
	Học sinh
	Tháng 3/2018
	GVCN: T.Dương

	4
	Ngoại khóa Đà Lạt
	Học sinh
	Tháng 12/2017
	GVCN: C.Phú, C.Lâm


PHỤ LỤC 4

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Khối
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	9/2017
	Chuyên đề Các thành phần hóa học của tế bào
	Phan Thị Linh Giang và GV khối 10
	10
	Nhóm trưởng lên 1 tiết mẫu, các GV trong tổ đi dự giờ
	Sinh - Hóa
	

	10/2017
	Chuyên đề Tiêu hóa ở động vật
	Phạm Ngọc Trung Dương và GV khối 11
	11
	Nhóm trưởng lên 1 tiết mẫu, các GV trong tổ đi dự giờ
	Sinh - Lý  - Hóa
	

	11/2017
	Chuyên đề Chọn giống
	Phan Thị Phú và các GV khối 12
	12
	Nhóm trưởng lên 1 tiết mẫu, các GV trong tổ đi dự giờ
	Sinh- Công nghệ
	

	11/2017
	Chuyên đề Hình chiếu phối cảnh
	Phạm Quốc Mạnh và các GV khối 11
	11
	Nhóm trưởng lên 1 tiết mẫu, các GV trong tổ đi dự giờ
	Công nghệ Lý
	

	1/2018
	Chuyên đề Phân bào
	Phan Thị Linh Giang và GV khối 10
	10
	Nhóm trưởng lên 1 tiết mẫu, các GV trong tổ đi dự giờ
	Sinh- Hóa
	

	2/2018
	Chuyên đề Sinh trưởng và phát triển ở động vật
	Phạm Ngọc Trung Dương và GV khối 11
	11
	Nhóm trưởng lên 1 tiết mẫu, các GV trong tổ đi dự giờ
	Sinh - Lý
	

	3/2018
	Chuyên đề Quần thể sinh vật
	Phan Thị Phú và các GV khối 12
	12
	Nhóm trưởng lên 1 tiết mẫu, các GV trong tổ đi dự giờ
	Sinh- Địa
	

	3/2018
	Chuyên đề Động cơ đốt trong
	Phạm Quốc Mạnh và các GV khối 11
	11
	Nhóm trưởng lên 1 tiết mẫu, các GV trong tổ đi dự giờ
	Công nghệ- Lý
	


KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG
NĂM HỌC 2017 - 2018
	
 Thời gian
	Nội dung công việc
	Phụ trách

	Tháng 8/2017
	1) Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945-19/8/2017).

- Kết thúc hè 2017, chuẩn bị năm học mới 2017-2018.

- Chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

2) Chuyên môn: 

- Xây dựng kế họach giáo dục 2017-2018.
- Bắt đầu chương trình HKI: Từ ngày14/8/2017 đến hết ngày 31/12/2017.
- Triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm học mới, cập nhật các đổi mới trong năm học.
- Triển khai kế hoạch tổ chức các cuộc thi chuyên môn cấp Sở: thi học sinh giỏi lớp 12  cấp thành phố; Olympic tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh; khoa học kỹ thuật trong học sinh trung học; dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn…
	TTCM

	Tháng 9/2017
	1) Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

-Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2017)
- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

- Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 và các kế hoạch đính kèm.
- Duyệt kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 của các cá nhân.
-Tuyên truyền giáo dục An toàn giáo thông.

- Họp CMHS đầu năm 2017-2018.

- Hội nghị Cán bộ công chức- viên chức cấp tổ.

2) Chuyên môn: 

- Duyệt kế hoạch cá nhân năm học 2017-2018.

- Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2017-2018
- Tổ trưởng chuyên môn tham dự họp chuyên môn đầu năm do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
- Kiểm tra nắm tình hình chuyên môn đầu năm học.
- Giáo viên tham gia BDHSG (cô Phú) và Olympic (cô Lâm, cô Giang) xây dựng kế hoạch giảng dạy. Chọn đội tuyển học sinh giỏi khối 12 và Olympic khối 10, 11. Triển khai kế hoạch giảng dạy.

- Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cấp trường. 
	TTCM

	Tháng 10/2017
	1) Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10) và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10).

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018.

 - Tổ chức Tết Trung thu cho con đoàn viên Công đoàn.

2) Chuyên môn: 

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn HKI, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra HKI.
- Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học (thầy Dương)
- Kiểm tra dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, Olympic.

- Báo điểm đợt 1: từ 02/10 đến 08/10/2017

- KSCL khối 10, 11; thi thử ĐH lần 1 (tuần  từ 09/10 đến 15/10/2017)

- Báo điểm lần 1 cho phụ huynh học sinh
	TTCM

	Tháng 11/2017
	1) Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2017)

- Kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng tháng mười Nga (7/11/1917 -7/11/2017).

- Phát động và hưởng ứng các hoạt động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Tổ chức hoạt động về nguồn cho cán bộ chủ chốt nhà trường.

2) Chuyên môn: 

-  Kiểm tra nội bộ giáo viên theo kế hoạch (thầy Thịnh).
- Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học (thầy Mạnh)
- Tổ chức các tiết dạy tốt; học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. 
- Dự giờ một số giáo viên theo kế hoạch.
- Đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh yếu, kém.
- Hướng dẫn kiểm tra tra học kỳ I.
- Hoàn thành hồ sơ dự thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố (thầy Dương).
	TTCM

	Tháng 12/2017
	1) Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Giáo dục truyền thống yêu nước; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc.

- Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Quân đội nhân dân (22/12/1944- 22/12/2017).

- Hoàn tất các hoạt động, chỉ tiêu thi đua học kỳ I; xét duyệt các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân học kỳ I.

- Thực hiện kiểm kê tài sản năm 2017.

- Ngoại khóa tổ: Tuyên truyền phòng chống HIV-AIDS; giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên.

- Thực hiện ngoại khóa cho học sinh khối 12 tại TP. Đà Lạt

2) Chuyên môn: 

- Dự giờ theo kế hoạch.
- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra nội bộ học kỳ I.
- Hoàn thành điểm số học kỳ I.
- Kiểm tra học kỳ I: Từ 11/12 đến 23/12/2017(Theo lịch Sở GD& ĐT)
	TTCM

	Tháng 01/2018
	1) Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Giáo dục ý nghĩa ngày truyền thống học sinh- sinh viên (9/1).

- Sơ kết học kỳ I, tổ chức đánh giá các hoạt động thi đua - khen thưởng.

- Đón đoàn thực tập sư phạm; phân công dạy mẫu; phân công hướng dẫn thực tập.

- Họp CMHS sơ kết học kỳ I.

- Tham gia hội trại 9/1.

- Kiểm kê tài sản năm 2017 lúc 0h ngày  01/01/2018.
2) Chuyên môn: 

- Bắt đầu chương trình học kỳ 2: Từ ngày  02/01/2018  đến ngày 26/5/2018
- Chốt danh sách học sinh dự thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố.
	TTCM

	Tháng 02/2018
	1) Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2018).

- Giáo dục ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

- Tổ chức hội trại xuân 2018.

- Nghỉ tết Âm lịch từ ngày 12/2/2018(27 tháng Chạp) đến hết ngày 23/02/2018( mùng 8 Tết)

2) Chuyên môn: 

- Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học (cô Vân)

- Dự giờ theo kế hoạch

- Đẩy mạnh công tác Bồi dưỡng HS Giỏi và Olympic
	TTCM

	Tháng 3/2018
	1) Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1978 ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
- Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/03/1931-26/03/2018).

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa :

+ Khối 11:Ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm tại TP. Phan Thiết (2 ngày, 1 đêm)

+ Khối 10: Ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm tại KDL Long Hải – Tỉnh bà rịa -Vũng tàu  (2 ngày, 1 đêm)

2) Chuyên môn:
- Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học (thầy Thịnh).

-  Kiểm tra nội bộ giáo viên theo kế hoạch (cô Thủy). 
- Vào điểm đợt 1 học kì II: từ 26/2 đến hết ngày 04/3/2018
- Khảo sát chất lượng khối 10,11 lần 2; Thi thử đại học lần 2:  Tuần từ 05/3 đến 11/3/2018

- Tham gia dự thi học sinh giỏi  khối 12 cấp thành phố: 07/3/2018

- Báo điểm cho phụ huynh lần 1 học kì II
	TTCM

	Tháng 4/2018
	1) Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 13 năm thành lập Trường THPT Trần Hưng Đạo (28/4/2005 - 28/4/2018) và tuyên dương khen thưởng giáo viên và học sinh.
- Tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) 

- Lập kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất năm học 2018-2019.

2) Chuyên môn: 

- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra nội bộ học kì II
- Tham gia thi Olympic thành phố lần thứ 4 khối 10 và 11: tháng 4/2018

- Thực hiện hồ sơ dự thi THPT Quốc gia năm 2018
- Hướng dẫn ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2 khối 10,11
- Kiểm tra học kỳ II: Từ 16/04 đến 6/5/2018 (Theo lịch Sở GD&ĐT)
 - Lập danh sách học sinh yếu lớp 12 để phụ đạo 
	TTCM

	Tháng 5/2018
	1) Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018)

- Rà soát và hoàn thành các chỉ tiêu năm học 2017-2018.

- Xét duyệt thi đua năm học 2017-2018.

- Tổng kết năm học 2017-2018.

- Họp CMHS báo cáo kết quả năm học
- Triển khai kế hoạch hè 2018.

2) Chuyên môn: 

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn lớp 12; kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp, đại học
- Đánh giá, xếp loại Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên
- Kiểm tra hoạt động dạy nghề; thi nghề phổ thông khối 11.
- Hoàn tất sổ điểm, đánh giá xếp loại học sinh
- Kiểm tra chéo hồ sơ học sinh các lớp ( Học bạ, sổ gọi tên, ghi điểm)
 - Thi thử THPT Quốc gia ( lần 3)
	TTCM

	Tháng 6/2018
	- Coi thi, chấm thi THPT quốc gia; thi tuyển sinh lớp 10 theo điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức thi lại.

- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.

- Thực hiện báo cáo năm học 2017-2018.
	TTCM

	Tháng 7/2018
	- Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ (27/7)

- Tuyển sinh lớp 10
- Chuẩn bị kế hoạch năm học 2018-2019.

- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.
	TTCM


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: SINH HỌC 

KHỐI: 10



HKI
	TUẦN
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	Các cấp tổ chức của thế giới sống
	SGK, SGV
	Điều chỉnh toàn bộ nội dung bài này ( Tăng thêm 1 tiết cho bài này, đặc biệt tăng thời gian nhiều cho Mục II. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống
	45 phút
	

	2
	Các cấp tổ chức của thế giới sống
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	3
	Các giới sinh vật
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	4
	Chuyên đề các thành phần hóa học của tế bào 
  Tiết 1: Chất vô cơ
	SGK, SGV
	Hình 4.1 Không giải thích chi tiết hình này

Cấu trúc của prôtêin chỉ dạy sơ lược
	45 phút
	KT 15 phút

	5
	Chuyên đề các thành phần hóa học của tế bào
Tiết 2: Chất hữu cơ  
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	6
	  Chuyên đề các thành phần hóa học của tế bào
Tiết 3: Chất hữu cơ  (tt)
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	7
	Chuyên đề các thành phần hóa học của tế bào
Tiết 4: Chất hữu cơ  (tt)
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	8
	Tế bào nhân sơ 
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	9
	KIỂM TRA 1 TIẾT
	
	
	45 phút
	KT 1 tiết

	10
	Tế bào nhân thực
	SGK, SGV
	- Khung xương tế bào

- Khi nói các bộ phận, các bào quan của tế bào chủ yếu phân tích chức năng sống, không đi quá sâu vào phân tích các chi tiết cấu trúc

- Bài 10 trang 43 không dạy
	45 phút
	

	11
	Tế bào nhân thực 
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	12
	Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	13
	Thực hành : Thí nghiệm co & phản co 
nguyên sinh
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	14
	Khái quát về năng lượng và chuyển hóa 
vật chất
	SGK, SGV
	Trang 53: Đoạn dòng 8 đến dòng 10 trang 54 “Ở trạng thái… không dạy
	45 phút
	

	15
	Enzim & vai trò enzim trong chuyển hóa 
vật chất, năng lượng
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	16
	Thực hành: Một số thí nghiệm về Enzim
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	17
	ÔN TẬP
	
	
	45 phút
	

	18
	THI HK1
	
	
	45 phút
	

	19
	Hô hấp
	SGK, SGV
	Trang 63: Hình vẽ 16.2 và 16.3 không dạy
	45 phút
	


HKII
	TUẦN
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	Quang hợp


	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	2
	Chuyên đề phân bào

Chu kì tế bào- Nguyên phân
	SGK, SGV
	Trang 67: Hình 17.2 không dạy. H17.2, HS chỉ cần nắm được nguyên liệu và sản phẩm, không đi tìm hiểu sâu về cơ chế
	45 phút
	

	3
	Chuyên đề phân bào

Giảm phân
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	4
	Chuyên đề phân bào

Giảm phân
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	5
	Chuyên đề phân bào

Thực hành : quan sát các kì nguyên phân
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 15 phút

	6
	Dinh dưỡng – chuyển hóa vật chất và năng lượng ở Vi sinh vật
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	7
	Thực hành : Lên men Êtilic và Lactic

Quá trình phân giải các chất – Lên men
	SGK, SGV
	Trang 88: Mục III. Hô hấp và lên men

Không dạy mà chuyển sang dạy trong bài thực hành
	45 phút
	

	8
	Thực hành : Lên men Êtilic và Lactic

Quá trình phân giải các chất – Lên men
	SGK, SGV
	Trang 91: Mục I. Quá trình tổng hợp không dạy

Mục III. Mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải không dạy
Mục II. Quá trình phân giải chuyển sang dạy trong bài 24 Thực hành
	45 phút
	

	9
	KIỂM TRA 1 TIẾT
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 1 tiết

	10
	Sinh trưởng và sinh sản của VSV
	SGK, SGV
	Không dạy. Vì tương tự như sinh sản của tế bào đã được học ở phần trước. Lồng ghép vào bài 25 nhưng chỉ giới thiệu các hình thức sinh sản của VSV
	45 phút
	

	11
	Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của Vi sinh vật
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	12
	Thực hành : Quan sát VSV
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	13
	Chuyên đề Virut và bệnh truyền nhiễm

Cấu trúc các loại virút
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	14
	Chuyên đề Virut và bệnh truyền nhiễm

Sự nhân lên của virút trong tế bào
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	15
	Chuyên đề Virut và bệnh truyền nhiễm

   Virút gây bệnh - ứng dụng của virút
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	16
	Chuyên đề Virut và bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm & miễn dịch


	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	17
	ÔN TẬP


	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	18
	THI HK2
	SGK, SGV
	
	45 phút
	


MÔN: SINH HỌC 

KHỐI: 11



HKI

	TUẦN
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	Hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
Vận chuyển các chất trong cây
	SGK, SGV
	Bài 1: Mục I, III. Không dạy nhưng lồng ghép vào mục II, chỉ cần giới thiệu cơ quan hấp thụ nước và muối khoáng chủ yếu của cây là rễ
Bài 2. Mục I. Dòng mạch gỗ không mô tả sâu cấu tạo dòng mạch gỗ, chỉ tập trung dạy đường đi của dịch mạch gỗ

Mục II. Dòng mạch rây không mô tả sâu cấu tạo của mạch rây, chỉ dạy sự dẫn truyền của mạch rây

Hình 2.4b Không giải thích bằng hình này
	45 phút
	

	2
	Thoát hơi nước
Vai trò của các nguyên tố khoáng
	SGK, SGV
	Bài 3: Mục II.1. Lá là cơ quan thoát hơi nước không trình bày và giải thích thí nghiệm của Garo và hình 3.3 mà chỉ giới thiệu cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là lá.
Mục IV: Lưu ý GV: Cây có cơ chế tự điều hòa về nhu cầu nước, cơ chế này điều hòa việc hút vào và thải ra. Khi cơ chế điều hòa không thực hiện được cây không phát triển bình thường

Câu 2* không yêu cầu HS trả lời
	45 phút
	

	3
	Dinh dưỡng nitơ ở tv
Th : thí nghiệm thoát hơi nước và vai trò cùa phân bón
	SGK, SGV
	Mục II bài 5. Quá trình đồng hóa nitơ ở thực vật không dạy
Mục I bài 5. Vai trò sinh lý của nguyên tố nitơ nhập vào bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
	45 phút
	

	4
	Quang hợp ở tv
Quang hợp ở tv (tt)
	SGK, SGV
	Mục II.1 bài 8. Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp không giải thích câu lệnh. Hình 8.2 để lại phần hình thái, bỏ cấu tạo trong
	45 phút
	KT 15 phút

	5
	Quang hợp ở các nhóm tv C3, C4, CAM
Ảnh hưởng nhân tố ngoại cảnh đến qh
	SGK, SGV
	Chỉ giới thiệu C3, C4, CAM theo kênh chữ là đủ. Tuy nhiên chỉ so sánh như chuẩn đã mô tả: Điều kiện sống, có tế bào bao bó mạch hay không, hiệu suất quang hợp cao hay thấp.
Bỏ Hình 9.3 và 9.4 (Không yêu cầu so sánh dựa trên sơ đồ)
	45 phút
	

	6
	Quang hợp và năng suất cây trồng
Hô hấp ở tv
	SGK, SGV
	Mục II. Con đường hô hấp ở TV ( Không đi sâu vào cơ chế
	45 phút
	

	7
	Th : phát hiện diệp lục và carotenoit
Th : phát hiện hô hấp ở tv
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	8
	Kiểm tra 1 tiết
Chuyên đề: tiêu hóa ở đv 
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	9
	Chuyên đề: tiêu hóa ở đv (tt)
Hô hấp ở đv
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	10
	Tuần hoàn máu
Tuần hoàn máu (tt)
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	11
	Cân bằng nội môi
Th: đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	12
	Ôn tập chương 1
hướng động
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	13
	Ứng động
th : hướng động
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	14
	Cảm ứng ở đv
Cảm ứng ở đv(tt)
	SGK, SGV
	Mục II bài 26. Cảm ứng ở ĐV chưa có tổ chức thần kinh không dạy
	45 phút
	

	15
	Điện thế nghỉ
Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
	SGK, SGV
	Mục II. Cơ chế hình thành điện thế nghỉ không dạy
Mục I.2. Cơ chế hình thành điện thế hoạt động không dạy
	45 phút
	

	16
	Truyền tin qua xináp
tập tính của đv
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	17
	Ôn tập
Ôn tập
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	18
	Thi học kì 1
sửa bài thi hk1
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	19
	Tập tính của đv (tt)
Th : xem phim tập tính đv
	SGK, SGV
	
	45 phút
	


HKII

	TUẦN
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	Sinh trưởng ở thực vật
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	2
	Hooc môn thực vật
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	3
	Phát triển ở thực vật có hoa
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	4
	Chuyên đề: Sinh trưởng và phát triển ở động vật (Tiết 1)
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 15 phút

	5
	Chuyên đề: Sinh trưởng và phát triển ở động vật (Tiết 2)
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	6
	Chuyên đề: Sinh trưởng và phát triển ở động vật (Tiết 3)
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	7
	Chuyên đề: Sinh trưởng và phát triển ở động vật (Tiết 4)
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	8
	Kiểm tra 1 tiết
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 1 tiết

	9
	Sinh sản vô tính ở TV

	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	10
	Sinh sản hữu tính ở TV

	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	11
	TH: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	12
	Sinh sản vô tính ở ĐV 
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	13
	Sinh sản vô tính ở ĐV 
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	14
	Sinh sản hữu tính ở động vật 
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	15
	Ôn tập học kì II
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	16
	Kiểm tra học kì II
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	17
	Cơ chế điều hòa sinh sản
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	18
	Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
	SGK, SGV
	
	45 phút
	


MÔN: SINH HỌC 

KHỐI: 12



HKI

	TUẦN
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN.

Bài 2: Phiên mã và dịch mã
	SGK, SGV
	Bài 1 Mục I.2. Cấu trúc chung của gen cấu trúc không dạy

Bài 2 Mục I.2. Cơ chế phiên mã không dạy chi tiết phiên mã ở sinh vật nhân thực

Mục II. Dịch mã dạy gọn lại, chỉ mô tả đơn giản bằng sơ đồ.
	45 phút
	

	2
	Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Bài 4: Đột biến gen
	SGK, SGV
	Bài 3. Câu hỏi cuối bài thay từ “Giải thích” bằng “Nêu cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac”

Hình 4.1 và 4.2 không giải thích cơ chế
	45 phút
	

	3
	Bài 5: NST và đột biến cấu trúc NST

Bài 6: Đột biến số lượng NST
	SGK, SGV
	Bài 6 Hình 6.1 Chỉ dạy 2 dạng đơn giản 2n+1 và 2n-1
	45 phút
	

	4
	Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng NST  

Bài 8: Qui luật Menden : Qui luật phân li
	SGK, SGV
	Chỉ quan sát tiêu bản đột biến NST đã có sẵn (không làm tiêu bản). Kết hợp cho HS xem tranh ảnh và phim về một số bệnh tật ở người do đột biến gen và đột biến NST gây ra (kết hợp với bài 21 và 22 - Di truyền y học và Bảo vệ vốn gen ở người)
	45 phút
	KT 15 phút

	5
	Bài 9 : Qui luật Menden : Qui luật phân li độc lập

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	6
	Bài 11: Liên kết gen và hóan vị gen

Bài 12: Di truyền  liên kết giới tính và di truyền ngoài nhân
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	7
	Bài 13: Ảnh hưởng môi trường lên sự biểu hiện của gen
Ôn tập chương 1
	SGK, SGV
	Bài 14. Thực hành lai giống không phù hợp với địa phương. Giáo viên chỉ hướng dẫn trên cơ sở lý thuyết, HS về nhà tìm hiểu và có thể thực hành nếu vườn nhà có cây.
	45 phút
	

	8
	Ôn tập chương 2

KIỂM TRA 1 TIẾT
	SGK, SGV
	Bài tập chương I ( làm các bài 1, 3, 6
Bài tập chương II ( làm các bài 2, 6, 7
	45 phút
	KT 1 tiết

	9
	Bài 16: Cấu trúc di truyền quần thể 

Bài 17: Cấu trúc di truyền quần thể (tt)
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	10
	Chọn giống ở cấp độ cơ thể và cơ quan (tạo giống vật nuôi cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp và gây đột biến).

Chọn giống ở cấp độ tế bào (tạo giống bằng công nghệ tế bào)
	SGK, SGV
	Bài 18. Sơ đồ 18.1 không dạy, không giải thích theo sơ đồ
	45 phút
	

	11
	Chọn giống ở cấp độ phân tử (tạo giống nhờ công nghệ gen)

Bài 21 : Di truyền y học
	SGK, SGV
	Cơ chế gây bệnh Đao và bệnh phênin kêtô niệu đã giới thiệu ở bài 6 và bài 10 nên chỉ nhắc lại sơ qua
	45 phút
	

	12
	Bài 22 : Bảo vệ vốn gen của loài người

Bài 23: Ôn tập phần di truyền học.
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	13
	Bài 24: Bằng chứng tiến hóa

Bài 25: Học thuyết Đacuyn
	SGK, SGV
	Bài 24. Mục II. Bằng chứng phôi sinh học không dạy
Mục III. Bằng chứng địa lý sinh vật học không dạy

Mục I. Học thuyết tiến hóa Lamac không dạy
	45 phút
	

	14
	Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Bài 28: Loài
	SGK, SGV
	Bài 27. Cả bài không dạy. Chỉ sử dụng khung cuối bài ghép vào phần chọn lọc tự nhiên của bài 26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại để dạy
	45 phút
	

	15
	Bài 29. Quá trình hình thành loài.

Bài 30. Quá trình hình thành loài (tt).
	SGK, SGV
	Bài 29. Mục I.2 Thí nghiệm chứng minh quá trình hình thành loài bằng cách li địa lý không dạy
	45 phút
	

	16
	Bài 32. Nguồn gốc sự sống.

Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
	SGK, SGV
	Bài 31. Cả bài không dạy
	45 phút
	

	17
	Ôn tập học kỳ.

Ôn tập học kỳ
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	18
	Thi học kỳ.
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	19
	Sửa bài thi học kỳ

Sự phát sinh loài người
	SGK, SGV
	
	45 phút
	


HKII
	TUẦN
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái.
	SGK, SGV
	Mục III. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường không dạy
	45 phút
	

	2
	Chuyên đề: Quần thể sinh vật .
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	3
	Chuyên đề: Quần thể sinh vật .
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	4
	Chuyên đề: Quần thể sinh vật .
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	5
	Chuyên đề: Quần thể sinh vật .
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 15 phút

	6
	Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	7
	Ôn  tập
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	8
	Kiểm tra 1tiết
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 1 tiết

	9
	Bài 41: Diễn thế sinh thái.


	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	10
	Bài 42: Hệ sinh thái.
	SGK, SGV
	Câu hỏi lệnh mục III không dạy
	45 phút
	

	11
	Bài43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	12
	Bài 44 : chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
	SGK, SGV
	Mục II.2. Chu trình nitơ không dạy chi tiết (vì đã học ở bài 5, 6 lớp 11)
	45 phút
	

	13
	Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái.
	SGK, SGV
	Hình 45.2 không dạy
Câu hỏi lệnh thứ 2 không dạy
	45 phút
	

	14
	Bài 46: Thực hành : quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	15
	Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái.
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	16
	Bài 48. Ôn tập chương trình cấp trung học phổ thông.
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	17
	Thi học kỳ 2
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	18
	Sửa bài thi học kỳ
	SGK, SGV
	
	45 phút
	


MÔN: CÔNG NGHỆ 

KHỐI: 10



HKI

	TUẦN
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	Qui luật sinh trưởng, phát dục 
của vật nuôi
	SGK, SGV
	I. Khái niệm về sinh trưởng, phát dục không dạy (vì đã dạy ở Công nghệ 7)
	45 phút
	

	2
	Chọn lọc giống vật nuôi
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	3
	Các phương pháp nhân giống vật nuôi 
và thủy sản
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	4
	Sản xuất giống trong chăn nuôi 
& thủy sản
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 15 phút

	5
	Ứng dụng công nghệ tế bào trong 
công tác giống
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	6
	Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	7
	Sản xuất thức ăn cho vật nuôi
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	8
	Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	9
	Ứng dụng công nghệ vi sinh để 
sản xuất thức ăn chăn nuôi
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	10
	KIỂM TRA 1 TIẾT
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 1 tiết

	11
	Tạo môi trường sống cho vật nuôi 
và thủy sản
	SGK, SGV
	Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản dạy thành 2 tiết
	45 phút
	

	12
	Tạo môi trường sống cho vật nuôi 
và thủy sản (tt)
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	13
	Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở 
vật nuôi
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	14
	Một số loại vacxin & thuốc thường 
dùng để phòng, chữa bệnh cho vật nuôi
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	15
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong 
sản xuất vacxin & thuốc kháng sinh
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	16
	ÔN TẬP
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	17
	THI HKI
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	18
	Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông - lâm - thủy sản
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	19
	Bảo quản hạt - củ làm giống
	SGK, SGV
	
	45 phút
	


HKII
	TUẦN
	BÀI DẠY
(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

Chế biến lương thực, thực phẩm
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	2
	Thực hành: chế biến xi rô từ quả
Chế biến sản phẩm chăn nuôi thủy sản
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	3
	Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành
Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 15 phút

	4
	Khảo nghiệm giống cây trồng
Sản xuất giống cây trồng
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	5
	Sản xuất giống cây trồng (tt)
Thực  hành: Xác định sức sống của hạt
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	6
	Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống
Một số tính chất của đất trồng
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	7
	Thực hành: Xác định độ chua của đất
Kiểm tra 45p
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 1 tiết

	8
	Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn
Đặc điểm tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường
	SGK, SGV
	Bài 9. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
Bài 10. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

Chọn 1 trong 2 bài tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của vùng miền. 
	45 phút
	

	9
	Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
Điều kiện phát sinh phát triển của sâu bệnh hại cây trồng
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	10
	Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa
Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	11
	Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường
Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	12
	Ôn tập Chương 1
Tìm hiểu về tiền
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	13
	Tìm hiểu về tiền (tt)
Nhu cầu – mong muốn
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	14
	Nhu cầu – mong muốn (tt)
Tiết kiệm
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 15 phút

	15
	Tiết kiệm (tt)
Thu nhập – chi tiêu 
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	16
	Thu nhập – chi tiêu (tt)
Các dịch vụ tài chính ngân hàng
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	17
	Các dịch vụ tài chính ngân hàng (tt)
Giao tiếp giữa ba mẹ và con cái về vấn đề tiền bạc
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	18
	Ôn tập

Thi HKII
	SGK, SGV
	
	45 phút
	


MÔN: CÔNG NGHỆ 

KHỐI: 11



HKI

	TUẦN
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày
 bản vẽ kỹ thuật
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	2
	Bài 2: Hình chiếu vuông góc
	SGK, SGV
	II. Phương pháp góc chiếu thứ 3 không dạy
	45 phút
	

	3
	Bài 3: Thực hành vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	4
	Bài 4: Mặt cắt và hình cắt
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 15 phút

	5
	Bài 4: Mặt cắt và hình cắt ( tt )
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	6
	Bài 5: Hình chiếu trục đo
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	7
	Bài 5: Hình chiếu trục đo ( tt )
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	8
	Bài 6: Thực hành biểu diễn 
vật thể
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	9
	Kiểm tra 1 tiết
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 1 tiết

	10
	Chuyên đề: Hình chiếu phối cảnh
	SGK, SGV
	Bài 10 không bắt buộc dạy
	45 phút
	

	11
	Bài 8: Thiết kế và bản vẽ 
kỹ thuật
	SGK, SGV
	Không dạy

Tóm tắt mục I, II chuyển sang bài 1.
	45 phút
	

	12
	Bài 9: Bản vẽ cơ khí
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	13
	Bài 11: Bản vẽ xây dựng
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	14
	Bài 12: Thực hành bản vẽ 
xây dựng
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	15
	Bài 14: Vật liệu cơ khí
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	16
	Ôn tập
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	17
	Kiểm tra HK I
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	18
	Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	19
	Bài 17: Công nghệ cắt gọt 
kim loại
	SGK, SGV
	
	45 phút
	


HKII
	TUẦN
	BÀI DẠY
(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	Bài 19. Tự động hóa trong chế tạo cơ khí 
	SGK, SGV
	Bài 18 không bắt buộc dạy
	45 phút
	

	2
	Bài 20. khái quát về động cơ đốt trong
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	3
	Bài 21. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	4
	Bài 22. Thân máy và nắp máy
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 15 phút

	5
	Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	6
	Bài 24. Cơ cấu phân phối khí


	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	7
	Bài 25. Hệ thống bôi trơn
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	8
	Bài 26. Hệ thống làm mát
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 1 tiết

	9
	Bài 26. Hệ thống làm mát (tiếp)

Bài 27. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	10
	Bài 27. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng (tiếp)

Bài 28. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen
	SGK, SGV
	Bài 28.2 Đặc điểm sự hình thành hòa khí không dạy
	45 phút
	

	11
	Bài 28. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen (tiếp)

Bài 29. Hệ thống đánh lửa
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	12
	Bài 29. Hệ thống đánh lửa (tiếp)

Bài 30. Hệ thống khởi động
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	13
	Bài 30. Hệ thống khởi động (tiếp)

Bài 32. Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong
	SGK, SGV
	Bài 31 không bắt buộc dạy
	45 phút
	KT 15 phút

	14
	Bài 32. Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong (tiếp)

Bài 33. Động cơ đốt trong dùng trong ô tô
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	15
	Bài 33. Động cơ đốt trong dùng trong ô tô (tiếp)

Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	16
	Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy (tiếp)

Ôn Tập
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	17
	Kiểm Tra Học Kì 2

Sửa bài thi học kì 2
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	18
	Bài 35. Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy (tiếp)

Bài 39. Ôn tập phần – chế tạo cơ khí và động cơ đốt trong
	SGK, SGV
	
	45 phút
	


MÔN: CÔNG NGHỆ 

KHỐI: 12



HKI

	TUẦN
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	Bài 1.  Vai Trò Và Triển Vọng 
Phát Triển Của KTĐT Trong Sản 
Xuất Và Đời Sống
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	2
	Bài 2. Điện Trở - Tụ Điện – Cuộn Cảm
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	3
	Bài 3. Thực Hành Điện Trở - Tụ Điện 
 Cuộn Cảm
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	4
	Bài 4. Linh Kiện Bán Dẫn Và Ic
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 15 phút

	5
	Bài 5. Thực Hành Điôt – Tiristo – Triac
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	6
	Bài 6. Thực Hành Tranzitor
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	7
	Bài 7. Khái Niệm Về Mạch Điện Tử 
Chỉnh Lưu – Nguồn Một Chiều
	SGK, SGV
	Nguyên lí làm việc của mạch chỉnh lưu nửa chu kì 2, 2 nửa chu kì không dạy
	45 phút
	

	8
	Bài 8. Mạch Khuếch Đại – Mạch
 Tạo Xung
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	9
	Kiểm Tra 1 Tiết
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 1 tiết

	10
	Bài 9. Thiết Kế Mạch Điện Tử
 Đơn Giản
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	11
	Bài 10. Thực Hành Mạch Nguồn Điện 
Một Chiều
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	12
	Bài 11. Thực Hành Nguồn Chỉnh Lưu 
Có Tụ Lọc
	SGK, SGV
	Không bắt buộc
	45 phút
	

	13
	Bài 12. Thực Hành Mạch Tạo Xung
 Dùng Tranzitor
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	14
	Bài 13. Khái Niệm Về Mạch Điện Tử 
Điều Khiển
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	15
	Bài 14. Mạch Điều Khiển Tín Hiệu
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	16
	Bài 15. Mạch Điều Khiển Tốc Độ 
Động Cơ Điện Xoay Chiều Một Pha
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	17
	Ôn Tập
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	18
	Kiểm Tra Học Kì 1
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	19
	Bài 16. Thực Hành Điều Khiển Tốc Độ 
Động Cơ
	SGK, SGV
	
	45 phút
	


HKII
	TUẦN
	BÀI DẠY
(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	Bài 17. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	2
	Bài 17. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông (tiếp)
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	3
	Bài 18. Máy tăng âm
	SGK, SGV
	II. Nguyên lí hoạt động của khối khuếch đại công suất không dạy. Giới thiệu cho HS biết về dạng tín hiệu khi khuếch đại trong mạch công suất
	45 phút
	

	4
	Bài 19. Máy thu thanh
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 15 phút

	5
	Bài 19. Máy thu thanh (tiếp)
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	6
	Bài 20. Máy thu hình
	SGK, SGV
	III. Nguyên lí làm việc của khối xử lí tín hiệu màu không dạy. Giới thiệu thêm trong khối 3 ở mục II. Sơ đồ khối máy thu hình màu về 3 tín hiệu đầu vào, đầu ra.
	45 phút
	

	7
	Bài 20. Máy thu hình (tiếp)
	SGK, SGV
	Bài 21 không bắt buộc
	45 phút
	

	8
	Bài 22. Hệ thống điện quốc gia
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	9
	Bài 22. Hệ thống điện quốc gia (tiếp)
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	10
	Kiểm tra 1 tiết
	SGK, SGV
	
	45 phút
	KT 1 tiết

	11
	Bài 23. Mạch điện xoay chiều 3 pha
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	12
	Bài 23. Mạch điện xoay chiều 3 pha (tiếp)
	SGK, SGV
	Bài 24 không dạy
	45 phút
	

	13
	Bài 25. Máy điện xoay chiều 3 pha – máy biến áp 3 pha
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	14
	Bài 25. Máy điện xoay chiều 3 pha – máy biến áp 3 pha (tiếp)
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	15
	Bài 26. Động cơ không đồng bộ 3 pha
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	16
	Ôn Tập
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	17
	Kiểm Tra Học Kì 2
	SGK, SGV
	
	45 phút
	

	18
	Bài 28. Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ
	SGK, SGV
	Bài 27 không bắt buộc
Bài 29 không dạy
	45 phút
	


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG: Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học


NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: SINH HỌC         
KHỐI: 10, 11, 12
	TUẦN
	BÀI DẠY
	ĐDDH
	Ghi chú

	HK1
	Khối 10
	Khối 11
	Khối 12
	
	

	3
	
	Thí nghiệm thoát hơi nước và vai trò của phân bón
	
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	HS làm ở nhà

	4
	
	
	Quan sát các dạng đột biến số lượng NST
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	7
	
	Phát hiện diệp lục và carôtênôit
	
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	7
	
	Phát hiện hô hấp ở thực vật
	
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	11
	
	Đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người
	
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	13
	Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
	
	
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	13
	
	Hướng động
	
	Phòng thí nghiệm, thực hành
	HS làm ở nhà

	16
	Một số thí nghiệm về enzim
	
	
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	19
	
	Xem phim tập tính động vật
	
	Máy chiếu
	Phòng học

	HK2
	
	
	
	
	

	2
	Quan sát các kì nguyên phân
	
	
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	7
	
	Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật
	
	
	Phòng học

	7, 8
	Lên men Êtilic và Láctic
	
	
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	12
	Quan sát VSV
	
	
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	13
	
	Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép
	
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	16
	
	
	Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
	
	Xem phim tại phòng học


MÔN: CÔNG NGHỆ         
KHỐI: 10, 11, 12
	TUẦN
	BÀI DẠY
	ĐDDH
	Ghi chú

	HK1
	Khối 10
	Khối 11
	Khối 12
	
	

	3
	
	Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản
	
	
	Phòng học

	3
	
	
	Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	5
	
	
	Điốt - Tiristo - Triac
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	6
	
	
	Tranzitor
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	8
	
	Biểu diễn vật thể
	
	
	Phòng học

	11
	
	
	Mạch nguồn điện một chiều
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	12
	
	
	Nguồn chỉnh lưu có tụ lọc
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	13
	
	
	Mạch tạo xung dùng tranzitor
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	14
	
	Bản vẽ xây dựng
	
	
	Phòng học

	19
	
	
	Điều khiển tốc độ động cơ
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	HK2
	
	
	
	
	

	2
	Chế biến sirô từ quả
	
	
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	3
	Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành
	
	
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	5
	Xác định sức sống của hạt
	
	
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	7
	Xác định độ chua của đất
	
	
	Thiết bị thí nghiệm, thực hành
	

	10
	Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa
	
	
	
	Xem phim tại phòng học


	HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thống Nhất
	Gò Vấp, ngày 15  tháng 09  năm 2017
Tổ trưởng
Phạm Ngọc Trung Dương

                          


